GRADE 10 
KEY TO MORE EXERCISE 15 (UNIT 6)

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others:
1. A. pagoda		B. excursion		C. today		D. other	B /ɜː/ /ə/
2. A. loved 		B.  teased 		C. washed 		D. rained	C /t/ /d/
3. A. books		B. days		C. songs		D. erasers	A /s/ /z/
4. A. anxious		B. campfire		C.  travel		D. cave	D /ei/ /æ/
5. A. bird			B. term			C. work		D. teacher	D /ə/ /ɜː/
Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others:
6. A. excursion		B. recently		C. formation		D. pagoda	B 1-2
7. A. mountain		B. wonder		C. weather		D. relax 	D 2-1
8. A. persuade		B. believe		C. instead		D. anxious	D 1-2
9. A. pagoda		B. permission		C. altitude		D. occasion	C 1-2
10. A. destination 		B. impossible 		C. geography 		D. permission	A 3-2
Choose the word(s) that is CLOSEST in meaning to the underlined word(s).
11. You must find time to relax after so much hard work .
A. rest 			B. travel  		C. sleep 		D. research 
A: nghỉ ngơi, thư giãn
12. The students became more anxious as their exams drew nearer .
A. excited 		B. bored 	  	C. worried 		D. delighted
C: lo lắng
Choose the word(s) that is OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).
13. Well, it will be a great event in our schooldays because this is the first time we can spend a night together by a campfire.
A. tiny	           		B. lesser		C. poor		D. unimportant
D: nhỏ, không quan trọng
14. Mountain resort (altitude: 1,500 m) with various ideal excursion places are Xuan Huong Lake, pine forests, waterfalls, etc.
A. similar		B. like			C. unique		D. likely
A: tương tự
Choose the word(s) or phrase that best fits the blank
15. A :  “I’ve passed my driving test.”  B: -  “______”
A. Congratulations!				B. That’s a good idea.		
C. It’s nice of you to say so. 			D. Do you?
- Tôi vừa thi bằng lái xe đậu
A: Chúc mừng nhé!
Các đáp án khác không phù hợp: 	B: Ý hay đó
				C: Bạn rất tử tế khi nói như vậy
				D: Còn bạn thì sao?
16. I work from Tuesday to Saturday, and Sunday and Monday are my ________.
A. working days	B. days out	        	C. breaks		D. days off
D: days off (ngày nghỉ)
Ngày làm việc của tôi từ thứ ba đến thứ bảy, Chủ nhât và thứ hai là ngày nghỉ của tôi
17. We’ve recently studied the ___________ of stones in the kidneys.
A. building		B. formation	      	C. structure		D. block
B: gần đây chúng tôi đã được học về sự hình thành sỏi thận
18. They complained _______________the services here.
A. about 		B. at 			C. for 			D. of 
A: complaint about sth (phàn nàn, than phiền về)
19. My mother is anxious ______________ my exam.
A. for 			B. of		  	C. about 		D. at
C: be anxious about (lo lắng về)
20. I don’t like the stories ______ have unhappy endings.
A. who			B. whom		C. which		D. whose
C: stories (chỉ vật) + which + V (have)
21. He passed the exam with high grades, ______ delighted his parents.
A. who			B. whom		C. which		D. whose
C: liên kết với nhau về nghĩa: anh ta thi đậu với số điểm rất cao, điều đó làm bố mẹ anh ta rất hài lòng

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions. 
22. (A) She couldn’t (B) come in time (C) because of she missed (D) the bus. 
C: because + S + V (she missed)
23. I (A) haven't (B) met him (C) since (D) a long time. 
C: for a long time (chỉ khoảng thời gian)
24. That is (A) the  man (B) whom daughter (C) won  (D) the  scholarship last week.
B: whose + N (daughter) cháu gái của người đàn ông
25. People in (A) Central Vietnam (B) used to seeing (C) severe floods (D) come and go every year.
B: are used to + Ving (seeing) người dân miền Trung Việt Nam quen thấy cảnh những trận lụt lội nghiêm  trọng xảy ra mỗi năm
Supply the correct form of the word:
26. She is a very _______ person; you can never refuse anything she asks you to do. (persuade)
Mạo từ (a) + adj + N (person): persuasive
27. Children often ask their parents for ________ when they want to go out. (permit)
For (giới từ) + Noun: permission
28. It is a mountainous town with a ________ lake in the center. ( picture)
Mạo từ (a) + adj + N( lake): picturesque
29. It's my  ______ that people are basically good. (believe)
My (sở hữu) + Noun: belief
30. I don't believe the story. It's ______. (believe)
Be + adj: unbelievable (Tôi không tin câu chuyện này, nó không đáng tin)

THE END
* THE AIMS AND OBJECTIVES: 
Ss have to master:
· Conjunction: because/ because of
· Tenses
· Vocabulary of unit 6: synonym, antonym, word form, stress pattern, pronunciation of /id/, /ɜː/, /ə/, /ei/, /æ/,/s/, /z/
· Structure USED TO, BE/GET USED TO
· RELATIVE CLAUSE 
*DUTY:
-  Ss finish “More Exercise 15 ” 
*NOTE:
- Key of “More Exercise 15” will be announced ____________.
-------THE END-------



